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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÔ BỆNH HỌC THỦY SẢN
(Fish Histopathology)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS02309
· Học kì: Chuyên ngành 1: Học kỳ 4; Chuyên ngành 2: học kỳ 5
· Tín chỉ: 2 (Lý thuyết 1.5 – Thực hành 0.5)
· Tự học 4
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Họclý thuyết trên lớp: 15tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp:7tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới: 16 tiết
· Tự học: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn: Môi trường và Bệnh Thủy sản
· Khoa: Thủy sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành ☒
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 

☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□


· Học phần học song hành: Không
· Học phần học trước: TS02401:  Mô và phôi học động vật thủy sản
· Học phần tiên quyết:

· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
   Tiếng Việt ☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: học phần nhằm giúp người học đạt được: 
· Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy sản thông qua phương pháp mô bệnh học.
· Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác làm tiêu bản mô học, nhận diện được các cơ quan, bộ phận trong tiêu bản, phát hiện và phân biệt được các tổn thương do bệnh lý gây ra và các mô lành thông qua đọc tiêu bản mô học.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự đọc được các tiêu bản mô học các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản khi được phân công trách nhiệm chẩn đoán các ca bệnh gặp ở thực tế.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS02309
	Mô bệnh học thủy sản
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	1
	3
	3
	2
	1
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Nắm được các nguyên lý và phương pháp thực hiện các kỹ thuật mô bệnh học trong chẩn đoán bệnh động vật thủy sản
	CĐR5-6, CĐR7

	K2
	Thực hiện phương pháp làm tiêu bản mô thường quy để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản
	CĐR5-6, CĐR7

	Kỹ năng
	

	K3
	Nắm được kỹ năng thu mẫu, kiểm tra lâm sàng thủy sản bị nhiễm bệnh, thu mẫu, bảo quản và làm tiêu bản mô học
	CĐR12-13

	K4
	Nắm được kỹ năng đọc tiêu bản mô học, mô bệnh, mô lành thông qua kính hiển vi trong phòng thí nghiệm. 
	CĐR12-13

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K5
	Tự chủ trong tìm kiếm tài liệu học tập
	CĐR14

	K6
	Có tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập
	CĐR14


III. Nội dung tóm tắt của học phần(Không quá 100 từ)
TS02309. Mô bệnh học thủy sản (Fish Histopathology) (2TC: 1,5 - 0,5 -  4). Môn học phương pháp chẩn đoán bệnh thủy sản gồm 3 chương: Bệnh tích mô bào; Cấu trúc mô bình thường và mô bệnh; Kỹ thuật đọc tiêu bản mô bệnh một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản. Học phần gồm 3 bài thực hành với nội dung: Phương pháp thu, cố định mẫu mô học, làm tiêu bản; Đặc điểm mô bệnh học một số bệnh ở cá; Đặc điểm mô bệnh học một số bệnh ở tôm.

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

1. Phương pháp giảng dạy

1)
Thuyết giảng trên lớp 

2)
Tổ chức học tập theo nhóm

3)
Giảng dạy thông qua thảo luận

4)
Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy

5)
Giảng dạy thông qua thực hành

6)
Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông

2. Phương pháp học tập

1)
Nghe giảng trên lớp

2)
Thảo luận trên lớp

3)
Đọc tài liệu ở nhà trước khi đến lớp

4)
Làm bài tập về nhà

5)
Chuẩn bị ppt ở nhàđể thuyết trình trước lớp

6)
Làm việc theo nhóm trong phòng thực hành

V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự lớp học đầy đủ

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phảiđọc sách tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp học

- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thảo luận các chủ điểm học tập trên lớp, chia nhóm tham gia trả lời các câu hỏi nhanh sau mỗi bài giảng, tham gia chuẩn bị thuyết trình ở nhà và thuyết trình trên lớp

- Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự tất cả các buổi thực hành, tiến hành các thí nghiệm theo nhóm 5-7 sinh viên 


- Thi giữa kì: Sinh viên có 1 bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp


- Thi cuối kì: Một bài kiểm tra

VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Tuần

	Đánh giá chuyên cần
	
	10
	

	Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp
	K5, K6
	7
	1-8

	Rubric 2 – Đánh giá thảo luận nhóm
	K1,K3
	3
	1-8

	Đánh giá quá trình
	
	30
	

	Rubric 3 – Đánh giá thuyết trình nhóm
	K1,K3, K5, K6
	10
	5-6

	Rubric 4 – Đánh giá bài tập thực hành
	K2, K4
	10
	Theo lịch thực hành

	Rubric 5 –Đánh giá giữa kỳ
	K1, K2, K3, K4
	10
	3-4

	Đánh giá cuối kì
	
	60
	

	Rubric 6–Đánh giá thi cuối kì
	K1, K3, K4
	60
	Theo lịch thi HV


Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Tham dự 75% buổi học trở lên
	Tham dự từ 50 -75% buổi học
	Tham dự từ 30 -50% buổi học
	Tham dự dưới 30% buổi học


Rubric 2: Thảo luận nhóm

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham gia
	30
	Khơi gợi vấn đề và dẫn dắt cuộc thảo luận
	Tham gia thảo luận
	Ít tham gia thảo luận


	Không tham gia 

	Kỹ năng thảo luận
	40
	Phân tích, đánh giá tốt
	Phân tích, đánh giá khá tốt
	Phân tích, đánh giá khi tốt, khi chưa tốt 
	Phân tích, đánh giá chưa tốt

	Chất lượng đóng góp ý kiến
	30
	Sáng tạo, phù hợp
	Phù hợp
	Có khi phù hợp, có khi chưa phù hợp 
	Không phù hợp


Rubric 3. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


Rubric 4: Đánh giá bài tập thực hành

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự
	20
	Tích cực nêu vấn đề thảo luận và chia sẻ
	Có tham gia thảo luận và chia sẻ
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận và chia sẻ 
	Không tham gia thảo luận và chia sẻ 

	Kết quả thực hành
	40
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng 
	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu 

	
	30
	Giải thích và chứng minh rõ ràng
	Giải thích và chứng minh khá rõ ràng
	Giải thích và chứng minh tương đối rõ ràng
	Giải thích và chứng minh không rõ ràng

	Báo cáo thực hành
	10
	Đúng format và đúng hạn
	Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng


Rubric 5: Đánh giá giữa kì

	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Bệnh tích mô bào
	K1, K2, K3, K4

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Cấu trúc mô bình thường và mô bệnh
	K1, K2, K3, K4

	Chương 3
	Chỉ báo 3: Kỹ thuật đọc tiêu bản mô bệnh học một số bệnh thường gặp ở cá tôm
	K1, K2, K3, K4


Rubric 6: Đánh giá cuối kì

	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Bệnh tích mô bào
	K1, K2, K3, K4

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Cấu trúc mô bình thường và mô bệnh
	K1, K2, K3, K4

	Chương 3
	Chỉ báo 3: Kỹ thuật đọc tiêu bản mô bệnh học một số bệnh thường gặp ở cá tôm
	K1, K2, K3, K4


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thì giữa kì sẽ bị nhận điểm 0

Tham dự thực hành: Không tham dự thực hành sẽ không được dự thi cuối kỳ

Tham dự thuyết trình: Không tham dự thuyết trình sẽ nhận điểm 0

Yêu cầu về đạo đức:Có thái độ học tập nghiêm túc, đúng mực
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo
* Sách giáo trình/Bài giảng: (Liệt kê ít nhất 1 giáo trình)
Mumford, S., Heidel, J., Smith, C., Morrison, J., MacConnell, B., & Blazer, V. (2007).Fish histology and histopathology.US Fish and Wildlife National Conservation Training Center, Amerika Serikat.
Takashima, F., & Hibiya, T. (1995). An atlas of fish histology: normal and pathological features.
Bài giảng giảng viên sẽ cung cấp cho sinh viên đầu kỳ học
* Tài liệu tham khảo khác: (Liệt kê ít nhất 3 tài liệu tham khảo)
Alday De Graindorge.V and Flegel.T.W (1999).Diagnosis of Shrimp Diseases.Food and Agriculture Organization of the United Nations and Mulitmedia Asia, Bangkok, Thailand.

Bell T.A. and LightnerD.V.(1988). A Handbook of Normal Shrimp Histology. Special Publication No. 1, World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA.

Bondad Reantaso. M. G, Mcgladdery S.E., East.I. & Subasinghe R.P. (2001).Asian Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases. FAO Fisheries Technical Paper, No. 402, supplement 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy, 240 pp.

Bùi Quang Tề (2003). Bệnh Tôm Nuôi và Biện Pháp Phòng Trị. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp Hà nội, 113pp.

Trần Trọng Chơn (1997). Giáo Trình Giải Phẫu Cá. Đại Học Nông Lâm TPHCM.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Bệnh tích mô bào
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (6tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Những xáo trộn trong sự tuần hoàn (Circulatory Disturbances)

1.1.1 Sự xuất huyết (Hemorrhage)

1.1.2 Cương mạch hay xung huyết (Hyperemia)

1.1.3 Chứng tụ huyết (Congestion)

1.1.4 Phù thủng (Hydrops or dropsy)

1.2 Những thay đổi trong thoái triển (Regressive changes)

1.3 Bất dưỡng (Atrophy)

1.4 Sự thoái hóa (Degeneration)

1.4.1 Sự thoái hóa dạng hạt (Granular degeneration)

1.4.2 Sự thoái hóa trương nước (Hydropic degeneration)

1.4.3 Sự thoái hóa chất nhờn (Colloid degeneration)

1.4.4 Thoái hóa kính (Hyaline degeneration)

1.4.5 Thoái hóa dạng bột (Amyloid degeneration)

1.4.6 Sự thoái hóa chất sừng (Keratin degeneration)

1.4.7 Sự thoái hóa chất béo (Fatty degeneration)

1.4.8 Sự thoái hóa chất bột đường (Glycogen degeneration)

1.4.9 Sự thoái hóa calcium (Calcerous degeneration)

1.4.10 Sự thoái hóa sắc tố (Pigments degeneration)

1.5 Bệnh hoại tử (Necrosis)

1.6 Những thay đổi trong tăng triển tế bào (Progressive changes)

1.7 Viêm (Inflammation)

1.8 Bướu/Tân bào (Tumor/ Neoplasm)


	K1, K3

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (12tiết)
Các phương pháp thu mẫu cho từng loại dịch bệnh, phương pháp bảo quản mẫu đưa về phòng thí nghiệm
	VD: K5,K6

	2
	Chương 2: Cấu trúc mô bình thường và mô bệnh
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (8tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Da (Skin)

2.1.1 Biểu bì (Epidermis)

2.1.2 Da (Dermis)

2.1.3 Tuyến nọc độc (Venom gland)

2.2 Cơ quan vận động (Motile Organs)

2.2.1 Xương (Skeleton)

2.2.2 Cơ (Muscle)

2.2.3 Gân và dây chằng (Ligament and Tendon)

2.2.4 Vây (Fins)

2.2.5 Bóng bơi (Swim bladder)

2.3 Hệ thần kinh (Nervous system)

2.3.1 Não (Brain)

2.3.2 Tủy sống (Spinal cord)

2.3.3 Thần kinh ngoại biên (Peripheral nerves)

2.4 Cơ quan cảm giác (Sensory organs)

2.4.1 Mắt (Eyes)

2.4.2 Tai trong (Inner ear)

2.4.3 Cơ quan khứu giác (Olfactory organ)

2.4.4 Cơ quan đường bên (Lateral line organ)

2.4.5 Bộ phận cảm nhận vị giác (Taste bud)

2.4.6 Râu (Barbel)

2.5 Mang (Gill)

2.5.1 Cung mang

2.5.2 Phiến mang bậc 1

2.5.3 Phiến mang bậc 2

2.6 Hệ tuần hoàn (Vascular system)

2.6.1 Tim (Heart)

2.6.2 Mạch máu (Blood vessels)

2.6.3 Tế bào máu (Blood cells)

2.6.4 Sự hình thành tế bào máu (Blood cell formation)

2.6.5 Mô bạch huyết (Lymphatic tissues)

2.7 Hệ tiêu hóa (Digestive system)

2.7.1 Ống tiêu hóa (Alimentary canal)

2.7.2 Gan (Liver)

2.7.3 Tụy tạng (Pancreas)

2.8 Thận (Kidney)

2.8.1 Quản cầu thận

2.8.2 Ống thận

2.8.3 Niệu đạo

2.9 Tuyến sinh dục (Gonads)

2.9.1 Cấu tạo chung của tuyến sinh dục 

2.9.2 Sự biệt hóa giới tính (Sex differentiation)

2.9.3 Sự phát triển noãn sào (Ovarian development)

2.9.4 Sự phát triển tinh hoàn (Testicular development)

2.9.5 Tuyến sinh dục lưỡng tính (Hermaphroditic gonads)

2.9.6 Sự thay đổi bệnh lý
2.10 Tuyến nội tiết (Endocrine organs)

2.10.1 Tuyến não thùy (Hypophysis)

2.10.2 Tuyến yên (Pineal gland)

2.10.3 Tuyến giáp (Thyroid gland)

2.10.4 Tuyến mang cuối (Ultimobranchial gland)

2.10.5 Tim

2.10.6 Tuyến gian thận và tế bào ưa Crôm (Interrenal gland and chromaffin cells)

2.10.7 Các tiểu đảo tụy (Islets of langerhans)

2.10.8 Các vi thể Stannous (Corpuscles of stannous)

2.10.9 Urophysis
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (8 tiết)
Phương pháp thu mẫu tôm cá bệnh, phương pháp bảo quản và xử lý mẫu trước khi làm tiêu bản, phương pháp làm tiêu bản mô học các cơ quan trên cơ thể động vật thủy sản
	K1, K2, K3, K4

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (24tiết)

Tìm hiểu các mô của các động vật thủy sản gồm tôm, cá, động vật thân mềm, tìm hiểu cấu trúc các cơ quan động vật có hệ thức ăn khác nhau trong ao nuôi. 
	K5, K6

	3-5
	Chương 3: Kỹ thuật đọc tiêu bản mô bệnh một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (8tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (1 tiết)
3.1. Kỹ thuật đọc tiêu bản trên động vật thủy sản
3.1.1. Mô bệnh học cá
3.1.2. Mô bệnh học tôm
Nội dung semina/thảo luận: (7tiết)
Mỗi sinh viên sẽ chuẩn bị và trình bày đặc điểm mô bệnh học của các bệnh trên động vật thủy sản được giáo viên phân công
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (8 tiết)
Đọc tiêu bản mô bệnh động vật thủy sản tại phòng thí nghiệm
	K1, K2, K3, K4

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (24tiết)

Đọc các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản, các đặc điểm mô bệnh học chủ yếu của bệnh, đọc và nghiên cứu các bài báo liên quan đến mô bệnh học do giảng viên phân công.
	K5, K6


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: Phòng học và phòng thực sạch sẽ, đủ chỗ cho 25 sinh viên, các thiết bị làm tiêu bản mô học, kính hiễn vi nối màn hình.

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, phấn, bảng, bút chỉ, loa, mic

- Các phương tiện khác: Không

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
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